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0 0 0 0 0 0 0 0 Luật xây dựng Luật xây dựng 0
Luật xây 

dựng
Luật xây dựng

Luật xây 

dựng

Luật xây 

dựng

0 0 0 0 0 0 0 0 C. Hà C. Hà 0 C. Hà C. Hà C. Hà C. Hà

0 0 0 0 0 0 0 0 P.27 P.27 0 P.27 P.27 P.27 P.27

0 0 0 0 0 0 0 0 0989116818 0989116818 0 0989116818 0989116818 0989116818 0989116818

0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt 0 nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoa và cây 

kiểng

Hoa và cây 

kiểng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Tâm C. Tâm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.24 P.24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0942562256 0942562256

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QT Doanh 

nghiệp TS

QT Doanh 

nghiệp TS

QT Doanh 

nghiệp TS

QT Doanh 

nghiệp TS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Liêm T. Liêm T. Liêm T. Liêm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.25 P.25 P.25 P.25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0988664438 0988664438 0988664438 0988664438

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luật xây dựng
Luật xây 

dựng
Luật xây dựng

Luật xây 

dựng

Luật xây 

dựng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Hà C. Hà C. Hà C. Hà C. Hà

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0989116818 0989116818 0989116818 0989116818 0989116818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Báo cáo TTGT Báo cáo TTGT Báo cáo TTGT Báo cáo TTGT Báo cáo TTGT Báo cáo TTGT 0 0 0 0 0

0 0 0 0 T. Dân T. Dân T. Dân T. Dân T. Dân T. Dân 0 0 0 0 0

0 0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0

Nông học ĐC Nông học ĐC Nông học ĐC Nông học ĐC Nông học ĐC Nông học ĐC Vi sinh thú y Vi sinh thú y Vi sinh thú y Vi sinh thú y 0 Vi sinh thú y
Vi sinh thú 

y
0 0

T.Hảo T.Hảo T.Hảo T.Hảo T.Hảo T.Hảo T. Hải T. Hải T. Hải T. Hải 0 T. Hải T. Hải 0 0

P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 0 P.26 P.26 0 0

0984245900 0984245900 0984245900 0984245900 0984245900 0984245900 0908840765 0908840765 0908840765 0908840765 0 0908840765 0908840765 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 nt nt 0 0
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Quản trị tài 

chính

Quản trị tài 

chính

Quản trị tài 
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Quản trị tài 

chính

Quản trị tài 
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Quản trị tài 

chính

Quản trị tài 
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Quản trị tài 
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Quản trị 

Marketing
0 0

C. Dung C. Dung C. Dung C. Dung C. Dung C. Dung C. Dung C. Dung 0 0 0 0 C. Giang 0 0
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Xác suất 

thống kê
Báo cáo TTCS Báo cáo TTCS Báo cáo TTCS Báo cáo TTCS Báo cáo TTCS Báo cáo TTCS 0 0 0 0 0

0 0 0 T. Sơn T. Dân T. Dân T. Dân T. Dân T. Dân T. Dân 0 0 0 0 0
0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 0 0 0 0 0
0 0 0 0919061599 0919074386 0919074386 0919074386 0919074386 0919074386 0919074386 0 0 0 0 0
0 0 0 nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0

Hóa học đại 

cương
0

Các ng.lý CB 

của CN Mác 
0
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của CN Mác 

Kỹ năng giao 

tiếp
0

Toán cao cấp 

B1

Sinh học Đại 

cương
0 0 0 0 0 0

C. Nga 0 C.Như 0 C.Như C. Xuyến 0 T. Tuấn C. Mai 0 0 0 0 0 0

P23 0 P.27 0 P.27 P.25 0 P.25 P.24 0 0 0 0 0 0

0989 221 099 0 094 882 0830 0 094 882 0830 0915327908 0 0 0907 898 876 0 0 0 0 0 0
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Hóa học đại 

cương
0

Các ng.lý CB 

của CN Mác 
0

Các ng.lý CB 

của CN Mác 
0 0

Toán cao cấp 

B1

Sinh học Đại 

cương
0 0 0 0 0 0

C. Nga 0 C.Như 0 C.Như 0 0 T. Tuấn C. Mai 0 0 0 0 0 0

P23 0 P.27 0 P.27 0 0 P.25 P.24 0 0 0 0 0 0
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Toán cao cấp 
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0 0 C.Như T. Tuấn C.Như 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P.27 P.25 P.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MMH trong 

NN

MMH trong 

NN

MMH trong 

NN

MMH trong 

NN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Hải T. Hải T. Hải T. Hải

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.22 P.22 P.22 P.22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0918204910 0918204910 0918204910 0918204910

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPNC trong 

KT & QT

PPNC trong 

KT & QT

PPNC trong 

KT & QT

PPNC trong 

KT & QT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Lập T.Lập T.Lập T.Lập

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Bộ phận đào tạo.

Nguyễn Thị Vân Anh
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TL. GIÁM ĐỐC

PT. BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Hà Giang

Ninh Thuận, ngày      tháng 10 năm 2017
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NGƯỜI LẬP

    Thời gian học:     * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h00;  * Buổi chiều học từ 13h00' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.
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